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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 (sau đây gọi tắt là Luật). Để triển khai thực hiện Luật đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc với nhiều quy định mới mang tính đột phá, Quốc hội đã quyết định dành thời gian hơn 01 năm để Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo có cơ sở để thực hiện; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người, đồng thời cũng tăng cường trách nhiệm của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, các tổ chức tôn giáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đúng các quy định của Luật.
Theo quy định của Luật, Chính phủ được giao quy định chi tiết 08 vấn đề tại 06 điều bao gồm bảo đảm thực hiện quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín 
ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (khoản 5 Điều 6); trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 3 Điều 30); trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 4 Điều 31); trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (khoản 3 Điều 42); trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài (khoản 5 Điều 51); quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 5 Điều 56).
Bên cạnh đó, Chính phủ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, hoạch định chính sách cũng như đảm bảo cho các chính sách đã được hoạch định được thực hiện có hiệu quả trên thực tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo thực thi các chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, nhóm người có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo. Để thực hiện tốt các nội dung này, đồng thời triển khai có hiệu quả các quy định của Luật, Chính phủ cần phải quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ như quy định về trình tự, thủ tục đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thay đổi tên gọi, trụ sở của tổ chức; quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đáp ứng nhu cầu cho những nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung khi họ có yêu cầu thay đổi về người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Mặt khác, Chính phủ cần phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho các bộ, ngành liên quan trong đó có phân định chức năng, nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cách thức tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Với những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều, khoản được giao trong Luật và một số biện pháp thi hành Luật là cấp thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng Nghị định được tiến hành theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Bám sát, quy định chi tiết nội dung các điều, khoản mà Luật giao Chính phủ hướng dẫn đồng thời quy định một số biện pháp cần thiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ để bảo đảm thi hành có hiệu quả các quy định của Luật trê thực tế.
3. Kế thừa quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo không trái với quy định của Luật.

4. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-BNV thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập với sự tham gia của nhiều bộ, ngành có liên quan như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Giáo dục… đã tập trung nghiên cứu, quy định chi tiết các nội dung được Luật giao để xây dựng dự thảo Nghị định và các biện pháp cần thiết để bảo đảm thi hành Luật một cách có hiệu quả nhất; tổ chức nhiều buổi hội thảo thảo luận đối với nội dung của dự thảo Nghị định. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức một số hội thảo khoa học để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia về dự thảo Nghị định. Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2017, dự thảo Nghị định đã được gửi các bộ, ngành; các tỉnh, thành; các tổ chức tôn giáo; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nội vụ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức. Tháng 8/2017, dự thảo Nghị định tiếp tục xin ý kiến chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức tôn giáo qua các hội thảo tại miền Bắc và miền Nam.

Ngày … tháng … năm 2017, Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. 

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp; ý kiến của bộ, ngành, địa phương; ý kiến của các tổ chức tôn giáo, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các điều khoản được giao trong Luật, bao gồm: bảo đảm thực hiện quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Ngoài ra, Nghị định quy định một số biện pháp thi hành Luật như thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trình tự, thủ tục thay đổi tên tổ chức tôn  giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Bố cục của dự thảo Nghị định


Dự thảo Nghị định gồm 28 điều, được chia thành 06 chương:

- Chương I. “Những quy định chung” gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2).

- Chương II. “Sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc” gồm 06 điều (từ Điều 3 đến Điều 8).
- Chương III. “Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ” gồm 08 điều (từ Điều 9 đến Điều 16).
- Chương IV. “Chấp thuận, đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc có yếu tố nước ngoài” gồm 02 điều (từ Điều 17 đến Điều 18).

- Chương V. “Hoạt động quyên góp; tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài” gồm 05 điều (từ Điều 19 đến Điều 23).
- Chương VI. “Tổ chức thực hiện” gồm 05 điều (từ Điều 24 đến Điều 28).
- Phụ lục: biểu mẫu 

3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Chương II)
(1) Quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo:
Đây là một quy định mới của Luật, thể hiện tính nhân văn sâu sắc cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người (một trong những quyền cơ bản của công dân). Để nội dung này được quy định phù hợp với yêu cầu của Luật giao, đồng thời việc quy định quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho những người bị hạn chế quyền công dân còn phải đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự; đảm bảo với điều kiện thực tế của các cơ sở, dự thảo Nghị định quy định các đối tượng này được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in và phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân. Đồng thời dự thảo cũng quy định việc bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở được hiểu là việc thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cũng như việc quy định các quyền này phù hợp với điều kiện của các cơ sở, dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác, không trái với quy định của pháp luật có liên quan. Quy định của pháp luật đối với cơ sở quản lý, giam giữ phải có nội dung về loại kinh sách, cách thức quản lý kinh sách; thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ.

 (2) Thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung:
Vấn đề đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đã được quy định tại Điều 16, 17 của Luật. Tuy nhiên, Luật mới chỉ quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung mà chưa có các quy định để đảm bảo trong quá trình hoạt động của nhóm nếu có sự thay đổi về người đại diện, địa điểm thì họ thực hiện thế nào.
 Trong thực tiễn sinh hoạt tôn giáo, việc thay đổi các nội dung này của nhóm là việc thường xảy ra, nếu không có quy định cách thức thực hiện quyền này như thế nào sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện khi họ có nhu cầu. Mặt khác, việc quy định cách thức thực hiện khi nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi người đại diện, địa điểm cũng chính là biện pháp để đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho nhóm người sinh hoạt tôn giáo tập trung khi họ có nhu cầu thay đổi. 
Tùy từng trường hợp thay đổi, dự thảo Nghị định quy định người đại diện của nhóm trước khi thực hiện có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký hoặc đề nghị (đăng ký thay đổi người đại diện; đề nghị thay đổi địa điểm) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp xã).
Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký, hồ sơ đề nghị gồm các văn bản, giấy tờ gì, thời hạn trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã cũng như trách nhiệm của các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ sau khi chuyển đến địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.
(3) Thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:
Theo quy định tại Điều 25, 26 của Luật thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong quá trình hoạt động tôn giáo có thể thay đổi tên, trụ sở của tổ chức. Tuy nhiên, Luật lại chưa quy định trình tự, thủ tục khi các tổ chức này thay đổi tên, trụ sở sẽ thực hiện như thế nào để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Để có cơ sở cho các tổ chức thực hiện, dự thảo Nghị định đã quy định: Trước khi thay đổi tên, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trước khi thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đối với việc thay đổi tên; hồ sơ đề nghị đối với việc thay đổi trụ sở đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản đề nghị, hồ sơ đề nghị gồm các văn bản, giấy tờ được quy định cụ thể tại Điều 7, 8 dự thảo Nghị định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc hồ sơ đề nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Bên cạnh đó dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thay đổi trụ sở phải thông báo đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi chuyển trụ sở.
3.2. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ (Chương III)

(1) Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc:
Điều 30 của Luật quy định tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện như có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập và giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
Thực hiện quy định này, Điều 9 dự thảo Nghị định quy định tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật. Hồ sơ đề nghị gồm có văn bản đề nghị; bản tóm tắt quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải nêu rõ lý do. 
Như vậy, với quy định này được hiểu là tất cả các tổ chức tôn giáo trực thuộc để trở thành pháp nhân phi thương mại trước hết phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mặt nguyên tắc về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, sau đó nếu đủ các điều kiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 21 của Luật và được tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mới trở thành pháp nhân phi thương mại. Quy định này nhằm trao cơ hội lựa chọn cho tổ chức tôn giáo nên hay không nên đề nghị cho tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức mình có tư cách pháp nhân độc lập và việc quy định này cũng tạo nên sự thống nhất từ cấp trung ương đến cấp cơ sở của các tổ chức tôn giáo.

 (2) Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo:
Điều 31 và Điều 42 của Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo. 
Theo đó, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong các trường hợp: Theo quy định của hiến chương hoặc giải thể khi rơi vào tình trạng không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục hoặc hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

Cơ sở đào tạo tôn giáo giải thể trong các trường hợp theo quy định của tổ chức hoặc hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được hoạt động đào tạo hoặc hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

Với các quy định trên, dự thảo Nghị định đã quy định tại 06 điều, bao gồm 02 điều quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cho việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (trong đó có 01 điều quy định giải thể theo hiến chương; 01 điều giải thể theo quy định tại điểm b hoặc điểm c Điều 31 của Luật); 02 điều quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cho việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (trong đó có 01 điều giải thể theo quy định của tổ chức; 01 điều giải thể theo quy định tại điểm b hoặc điểm c Điều 42 của Luật).
Bên cạnh đó, liên quan đến giải thể các tổ chức, dự thảo Nghị định cũng đưa ra các vấn đề liên quan đến trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo (Điều 14); chấm dứt hoạt động, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị giải thể (Điều 15).
(3) Công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ:
Nội dung này Luật không giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhưng nếu không đưa ra cách hiểu thế nào là công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ sẽ khó khăn cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo cũng như cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 16 dự thảo Nghị định đưa ra cách giải thích về các loại công trình, cụ thể: công trình tín ngưỡng là công trình xây dựng để làm cơ sở tín ngưỡng; công trình tôn giáo là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo và tượng đài, bia, tháp tôn giáo; công trình phụ trợ là công trình xây dựng gồm nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào khuôn viên và các công trình tương tự khác trong khuôn viên cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà  nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công  trình thì thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã sở tại. Văn bản thông báo nêu rõ lý do, thời gian, các hạng mục công trình, phạm vi và mức độ sửa chữa. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sửa chữa công trình theo nội dung thông báo.

Đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật và pháp luật về xây dựng.

3.3. Chấp thuận, đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc có yếu tố nước ngoài (Chương IV)
Điều 51 của Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.

Thực hiện quy định này, Điều 17 của dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam đó là tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc ở Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 
Ngoài ra Điều này còn quy định về thành phần hồ sơ, thời hạn chấp thuận khi tổ chức tôn giáo đề nghị; người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.
Điều 18 của dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục đăng ký chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài đó là tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Về thành phần hồ sơ, thời hạn trả lời, hoạt động tôn giáo của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử sau khi đăng ký chức sắc, chức việc tại Việt Nam,… được dự thảo Nghị định quy định cụ thể.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định quy định người được đăng ký được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được chấp thuận việc đăng ký.

3.4. Hoạt động quyên góp; tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Chương V)
(1) Hoạt động quyên góp: 

Khoản 5 Điều 56 của Luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Trong thực tiễn, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thường xuyên thực hiện các hoạt động quyên góp. Để đảm bảo hoạt động này của các cơ sở, tổ chức được thuận lợi, dự thảo Nghị định quy định: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tùy địa bàn quyên góp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân các cấp về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc phục vụ mục đích trái pháp luật. Tài sản được quyên góp phải được sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và lợi ích của cộng đồng. 
 (2) Việc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài:
Đây là hoạt động thường xuyên của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Thời gian qua, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động từ thiện, nhân đạo thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (Nghị định số 93). Đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để thực hiện các hoạt động tôn giáo hiện không có quy định nào điều chỉnh. Thực tế này dẫn đến khó khăn khi các tổ chức có nhu cầu. Để giải quyết tình trạng này, hiện nay dự thảo Nghị định quy định tại Điều 20, 21, 22 và 23 liên quan đến vấn đề tiếp nhận viện trợ, tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.
Theo đó, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động từ thiện, nhân đạo thực hiện theo các quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại.
Nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động tôn giáo thực hiện theo quy định tại các Điều 21 về nguyên tắc tài trợ và tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ thực hiện hoạt động tôn giáo; Điều 22 về trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận việc tiếp nhận tài trợ và Điều 23 về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý tài trợ.

3.5. Phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (Chương VI)
Tín ngưỡng là lĩnh vực được hình thành và phát triển lâu đời, đa dạng, phong phú và ngày càng phát triển ở Việt Nam. Với hàng trăm tín ngưỡng truyền thống và mới phát sinh ở tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam cũng như trong tất cả các vùng miền của đất nước đã và đang đặt ra các chính sách, biện pháp tổng thể để thực hiện quản lý nhà nước với các hiện tượng tâm linh này và nếu không được quản lý từ gốc sẽ khó khăn cho việc nhận biết bản chất và quản lý. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã bổ sung và làm rõ hơn các hoạt động tín ngưỡng cần phải có sự điều chỉnh, quản lý từ phía nhà nước và giao nhiệm vụ quản lý chung cho Chính phủ. Trong quá trình xây dựng dự án Luật, vấn đề phân công cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cũng đã được nghiên cứu, thảo luận và đánh giá tác động để đề xuất phương án, tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ của Chính phủ trong việc phân công cho các bộ cũng như phân cấp thẩm quyền cho địa phương, nên tại Luật mới chỉ giao trách nhiệm quản lý về tín ngưỡng cho Chính phủ. Đối với lĩnh vực tôn giáo, Chính phủ đã phân công cho Bộ Nội vụ - Ban tôn giáo Chính phủ thực hiên nhiệm vụ quản lý nhà nước. Theo đó, quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng còn bỏ ngỏ, chưa có sự phân công cụ thể từ phía Chính phủ cho bộ, ngành cụ thể thực hiện.

Hiện nay, các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và các bộ vừa được Chính phủ ban hành cũng chưa có sự phân định rõ cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng do Luật tín ngưỡng, tôn giáo chưa có hiệu lực.
Điều này dẫn đến trong thời gian gần đây, việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng, các di tích ở nhiều địa phương thiếu chặt chẽ và nề nếp đã làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp, làm giảm giá trị của di tích, gây bức xúc đối với khách tham quan và công chúng khi đến tham quan các di tích. Nhiều hoạt động tín ngưỡng mang màu sắc mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và đời sống tinh thần lành mạnh, tốt đẹp của người dân;... thực trạng này Chính phủ cần phải quy định cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền quản lý nhà nước, cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động này. 

Để giải quyết thực tế này, Điều 25 của dự thảo Nghị định đã quy định về trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan.
3.6. Hiệu lực thi hành (Chương VI)

Sau khi Nghị định này được ban hành, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định trước đây trái với Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
3.7. Phụ lục biểu mẫu về thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dự thảo Nghị định ban hành phụ lục về bộ biểu mẫu liên quan đến các quy định tại Luật và dự thảo Nghị định.
Hiện nay bộ biểu mẫu gồm có 09 biểu mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 57 biểu mẫu phục vụ cho các tổ chức, cá nhân khi có các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, đa số các ý kiến đóng góp đều nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến đề nghị cân nhắc thêm về vấn đề tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo và xin ý kiến của Chính phủ như sau:
Đa số ý kiến cho rằng thời gian qua các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài rất nhiều nhưng  không có quy định đối với việc tiếp nhận tài trợ nước ngoài của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc vì hoạt động mang tính chất tôn giáo.
Theo thông tin từ các bộ, ngành có liên quan, những năm gần đây hoạt động tiếp nhận viện trợ không hoàn lại từ nước ngoài của các tổ chức tôn giáo trong nước diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phần lớn các tổ chức tôn giáo trong nước đều tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài với số lượng lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các tổ chức tôn giáo trong nước tiếp nhận chủ yếu dưới danh nghĩa cá nhân (chức sắc, tín đồ), chỉ một phần rất nhỏ tiếp nhận trực tiếp bằng tài khoản của tổ chức mở tại các ngân hàng thương mại cổ phần.
Bên viện trợ là các tổ chức tôn giáo, các tổ chức NGOs (trong và ngoài nước), các tổ chức, cá nhân có hoạt động công khai chống Việt Nam ở bên ngoài và cả một số tổ chức không được Việt Nam thừa nhận như Pháp luân công, Thanh Hải vô thượng sư. Ngoài ra còn có các thân nhân, Việt Kiều, tín đồ của các tổ chức tôn giáo định cư ở nước ngoài gửi về. Điều đáng quan tâm là bên viện trợ luôn chủ động tìm kiếm đối tác là các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong nước để hỗ trợ vào trong nước.

Mục đích của viện trợ chủ yếu để phát triển tín đồ; đào tạo chức sắc, xây dựng, trùng tu cơ sở tôn giáo; từ thiện nhân đạo; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính đạo;… và có cả cho các hoạt động chống phá Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm chuyển tiền và nhận tiền của các bên rất khó để nhận diện mục đích viện trợ, tài trợ vì các khoản viện trợ, tài trợ cho các hoạt động tôn giáo đều được thực hiện dưới các hình thức “phi tôn giáo” như hỗ trợ thông qua các dự án, chương trình, hoạt động nhân đạo, thăm thân, du lịch của người nước ngoài tại Việt Nam; hỗ trợ thông qua đội ngũ cộng tác viên, cá nhân nước ngoài đang công tác, học tập ở Việt Nam và qua các đường dây chuyển tiền lậu; nếu hỗ trợ trực tiếp thì thực hiện dưới danh nghĩa hỗ trợ cho cá nhân nên rất khó kiểm soát.

Trong khi thực trạng các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài diễn ra phổ biến, phức tạp như nêu trên thì pháp luật lại chưa có quy định để điều chỉnh vấn đề này. Nghị định số 93/2009/NĐ-CP chỉ điều chỉnh liên quan đến tôn giáo nhận viện trợ không hoàn lại nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam, chưa quy định rõ viện trợ vì mục đích hỗ trợ hoạt động tôn giáo có thuộc diện viện trợ vì mục đích “phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo” hay không?

Do sự bất cập của pháp luật hiện hành như nêu trên nên thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo; cơ quan quản lý tài chính, tiền tệ và đầu tư nước ngoài; cơ quan cấp phép và quản lý hoạt động của tổ chức NGOs nước ngoài; cơ quan đảm bảo an ninh, tôn giáo,… vì vậy, hoạt động tiếp nhận viện trợ, tài trợ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong nước thời gian qua gần như được thả nổi.

Từ thực trạng này đa số ý kiến của các bộ, ngành; các tỉnh, thành đều đề nghị có quy định cho phép tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ cho hoạt động tôn giáo.

Một số ý kiến cho rằng, chỉ nên quy định cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ để thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo. Việc tiếp nhận này sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại.

Từ thực trạng nêu trên, Bộ Nội vụ cho rằng nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận viện trợ nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP; cần có các quy định tại dự thảo Nghị định này về việc cho phép tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ để thực hiện các hoạt động tôn giáo.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: () Dự thảo Nghị định; (2) Bản thuyết minh về dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; (4) Các Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành; Ban (Phòng) Tôn giáo các tỉnh, thành; các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
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